
STT Họ và tên Số chứng chỉ hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (Ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn Ghi chú

1 Cao Xuân Quan
000544/BTH-CCHN;

QĐ số 904/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Lão khoa.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Giám đốc

2 Mai Cam
000225/BTH-CCHN;

QĐ số 345/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Thực hiện 

Siêu âm sản phụ khoa cơ bản. 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Phó Giám Đốc

3 Nguyễn Ngọc Bảo 000157/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Lão khoa
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Phó Giám Đốc

4 Đặng Duy Hưng

001861/BTH-CCHN;

QĐ số 562/QĐ-SYT;

QĐ/1183/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Nhi; Chẩn 

đoán hình ảnh; Thực hiện kĩ thuật nội soi dạ dày, đại tràng và nội 

soi điều trị. Siêu âm sản phụ khoa cơ bản, Siêu âm tim - mạch 

máu, nội soi dạ dày, đại tràng và nội soi điều trị

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Phó Giám Đốc

5 Phạm Ngọc Hải 001354/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ

6 Lê Thị Tâm 4629/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ

7 Phạm Công Tiến 000158/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; Chẩn đoán 

hình ảnh. 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Trưởng khoa 

chẩn đoán hình ảnh

8 Nguyễn Hữu Thảo 5759/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ khoa chẩn đáon 

hình ảnh

9 Nguyễn Thị Hồng Nga 000118/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Trưởng khoa 

Liên chuyên khoa

10 Trần Tiến Hưng

000400/BTH-CCHN;

QĐ số 1675/QĐ-SYT;

QĐ số 1522/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Tai - Mũi - Họng; 

Thực hiện các kĩ thuật Nội soi dạ dày - tá tràng; Nội soi Tai Mũi 

Họng chẩn đoán; Siêu âm bụng tổng quát

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ phó khoa Liên 

chuyên khoa

          UBND TỈNH BÌNH THUẬN

                      SỞ Y TẾ
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11 Hoàng Thị Ngọc Anh 003629/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ khoa Liên 

chuyên khoa

12 Nguyễn Hoàng Thành 4907/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai - Mũi - Họng
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ khoa Liên 

chuyên khoa

13 Hà Tiểu Hạc 4477/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ khoa Liên 

chuyên khoa

14 Đặng Châu Toàn 3708/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm thủ thuật chuyên 

khoa

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Trưởng khoa 

Khám bệnh

15 Nguyễn Đắc Nhân 000159/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Phó khoa 

Khám bệnh

16 Nguyễn Thị Thảo 5454/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ khoa Khám 

bệnh

17 Đỗ Viết Hải
003379/BTH-CCHN;

QĐ số 269/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm thủ thuật chuyên 

khoa; chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Trưởng khoa 

CC-HSTC&CĐ

18 Lê Tường Vy 5800/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ khoa CC-

HSTC&CĐ

19 Lê Tấn Phong 00042/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại; Thận nhân tạo
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ đơn nguyên 

Thận nhân tạo

20
Nguyễn Dương Khánh 

Trâm

001784/BTH-CCHN;

 QĐ số 632/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Trưởng khoa 

Nội Tim mạch - Lão 

học

21 Nguyễn Hoàng Nguyên 4434/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật chuyên khoa
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ khoa Nội Tim 

mạch - Lão học

22 Nguyễn Anh Tuấn 5347/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ khoa Nội Tim 

mạch - Lão học

23 Đỗ Thị Thu Thảo 003238/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm thủ thuật chuyên 

khoa

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Phó Trưởng 

khoa Khám bệnh

24 Bùi Hoàng Nam
3808/BTH-CCHN;

QĐ số 547/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm thủ thuật chuyên 

khoa; khám bệnh, chữa bệnh Cấp cứu - Hồi sức Nhi khoa.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Phó khoa Nội 

tổng hợp

25 Phan Thị Gia Vân

003215/BTH-CCHN;

QĐ số 64/QĐ-SYT;

QĐ số 43/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tiết 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Phó khoa Nội 

tổng hợp

26 Hà Thanh Hải 000164/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Trưởng khoa 

Ngoại

27 Hồ Ngọc Chính 000170/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ Phó khoa Ngoại
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28 Nguyễn Hùng Hảo 4930/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ khoa Ngoại

29 Ngô Đình Bảo Hoàn 5243/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ khoa Ngoại

30 Lê Văn Sơn 001674/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại, Gây mê hồi sức
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Phó khoa Gây 

mê hồi sức

31 Trần Ngọc Hưng 6269/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ khoa Gây mê 

hồi sức

32 Nguyễn Thị Kim Oanh 000181/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia 

đình.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Trưởng khoa 

Sản

33 Trần Thị Hạnh 000160/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia 

đình.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ Phó khoa Sản

34 Lê Thị Phương 003380/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia 

đình

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ Phó khoa Sản

35 Lê Linh Đan 4764/BTH-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản - Kế hoạch hóa gia 

đình.
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ khoa Sản

36 Đỗ Thị Hồng Hạnh 000166/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp;  Nhi
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Trưởng khoa 

Nhi

37 Bùi Thị Linh 4813/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh thuộc hệ Nội - Nhi
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ khoa Nhi

38 Huỳnh Kim Cương 001890/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội; Nhi
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Trưởng khoa 

Nhiễm

39 Trần Anh Thuần 4584/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội - Nhi.
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ khoa Nhiễm

40 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 000114/BTH-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ Trưởng khoa 

YHCT-VLTL

41 Doãn Văn Trung

4545/BTH-CCHN;

QĐ số 657/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; Khám bệnh, chữa 

bệnh Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Bác sĩ khoa YHCT-

VLTL

42 Trần Hồng Mai 003579/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Phòng Kế hoạch - 

Tổng hợp

43 Phan Thị Hiền Hòa 5776/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Phòng Kế hoạch - 

Tổng hợp

44 Nguyễn Thị Kim Thúy 0002344/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Phòng Điều dưỡng

3



45 Phan Thị Thanh Xuân 003364/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Phòng Điều dưỡng

46 Nguyễn Thị Kiều 5019/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

47 Trần Thị Mỹ Dung 0002341/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng,

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

48
Nguyễn Thị Thùy 

Trang.
003578/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

49 Trương Thị Kim Thảo 003531/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

50 Trần Thị Kim Nhung 5020/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

51 Hồ Thị Hoàng Yến 0002316/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

52 Phạm Thái Thu Thảo 002412/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

53 Nguyễn Thị Phương Hải 000774/BTH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

54 Mai Cao Đức Hùng 0003104/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

55 Nguyễn Thị Kim Ngân 0002445/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng
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56 Hồ Thị Thục Huệ 5307/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

57 Trần Thị Hường 002403/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

58 Nguyễn Thị Thu Trinh 5326/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

59 Nguyễn Thùy Trang 002387/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

60 Lê Thị Thúy Hồng 5327/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

61 Đồng Thị Oanh 3732/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Thực hiện kỹ thuật Xoa bóp bấm huyệt - Vật lý trị liệu.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

62
Nguyễn Phạm Quỳnh 

Trâm
003561/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

63 Dương Thị Hoài Thư 4144/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

64 Võ Thị Yến Nhi 5774/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

65 Ung Thị Minh Hiền 5770/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng
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66 Hoàng Duy Linh 5932/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

67 Nguyễn Thị Hà 003577/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

68 Nguyễn Thành Đạt 003566/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

69 Trần Thị Mỹ Duyên 5550/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

70 Nguyễn Thị Phương Chi 002425/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

71 Trần Ngọc Khiêm 003477/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

72 Dương Thị Kim Hoa 5090/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

73 Nguyễn Thị Dung 002349/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

74 Mai Thị Mỹ 5139/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

75 Trần Thị Loan 4415/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng
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76 Hồ Thị Thanh Kim 4059/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

77 Nguyễn Thị Thái Thắm 6096/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

78 Nguyễn Thị Lam Hồng 4260/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

79 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 5773/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

80 Huỳnh Thị Lệ Trinh 0002446/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

81
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
003562/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

82 Trần Thị Hương Quyên 5777/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

83 Nguyễn Thị Bay 5779/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

84 Trương Thị Hồng Hiếu 003266/BRVT-CCHN

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn, chức trách nhiệm vụ các ngạch viên chứ điều 

dưỡng.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

85 Nguyễn Thị Diễm Kiều 4038/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng
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86 Trịnh Thị Hương 4871/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

87 Cao Thị Đức Nở 003539/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

88 Ngô Thị Bích Thảo 039725/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

89 Vũ Viết Tài 002433/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện 

kĩ thuật chuyên ngành điều dưỡng gây mê hồi sức

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

90 Lương Lê Quang 003211/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

91 Phạm Hồng Vĩ 3764/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

92 Lê Thị Tiết Hương 0002340/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

93 Lê Thị Kim Thùy 5782/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

94 Huỳnh Thị Ngọc Thu 0002322/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

95 Nguyễn Thị Mỹ Trang 002428/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về gây mê hồi sức.
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

96 Nguyễn Ngọc Bích 002440/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng
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97 Lê Thị Thu Hằng 003212/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

98 Lương Thị Kim Phúc 3765/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y. 

Thực hiện kỹ thuật Xoa bóp bấm huyệt - Vật lý trị liệu,

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

99 Nguyễn Thị Thùy Trang 002398/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

100 Huỳnh Thị Mỹ Linh 002413/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

101 Nguyễn Thị Ni Na 5780/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

102 Đỗ Thị Thanh Nguyệt 002400/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

103 Nguyễn Thị Thu Hoài 003564/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

104 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 5926/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

105 Lê Thị Thanh Thúy 5925/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

106 Trần Thị Kim Loan 0002343/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

107 Trần Thị Trinh Khuê 5772/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

9



108 Hồ Thị Tuyết Minh 002393/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

109 Phạm Thị Thanh Truyền 4377/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

110 Phạm Trịnh Thanh Yến 003569/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./.

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

111 Phạm Thị Tuyết Hạnh 0002342/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

112 Huỳnh Lê Sơn 003594/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

113 Đặng Quốc Uy 000813/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

114 Lê Bá Nam 002396/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng,

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

115 Nguyễn Thị Ngọc Điệp 0002339/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

116 Huỳnh Thị Kim Hoa 003532/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

117 Nguyễn Nhật Tân 0002867/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

118 Thái Thị Phương Nga 003568/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng
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119 Nguyễn Thị Lệ Quyên 002414/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

120 Trần Như Vân 0002314/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

121 Lê Toàn Vị 5500/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

122 Võ Hoàng Nhựt 4067/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

123 Nguyễn Văn Tiến 3533/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

124 Nguyễn Quốc Thịnh 3643/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

125 Huỳnh Thị Phùng Dinh 3614/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

126 Phạm Ngọc Kiều Loan 003559/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

127 Phan Thị Bích Li 3565/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

128 Võ Thị Bích Thủy 3595/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng
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129 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 4160/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

130 Dương Quốc Huỳnh 3611/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

131 Trương Công Tiến 0002321/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

132 Nguyễn Thành Luân 2439/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

133 Nguyễn Minh An 003570/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

134 Nguyễn Thị Hồng Huệ 4187/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

135 Trần Quốc Bảo 3770/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

136 Lê Quang Thông 003581/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

137 Nguyễn Thiên Bảo 3703/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

138 Lê Đức Trung 002436/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

139 Trần Thị Kiếm 002434/BTH-CCHN

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ_BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

140 Lê Nguyễn Lệ Thu 003575/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

141 Trương Thị Mỹ Linh 3642/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng
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142
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
000169/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ YHCT-VLTL

143 Tống Đình Linh 000128/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ truyền
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Điều dưỡng khoa 

YHCT-VLTL

144 Nguyễn Thị Hoàng Nam 4270/BTH-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh bằng y học cổ truyền; thực hiện kĩ thuật 

Xoa bóp bấm huyệt - Vật lý trị liệu

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Điều dưỡng khoa 

YHCT-VLTL

145
Hồ Hoàng Phương 

Thanh
003586/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Điều dưỡng khoa 

YHCT-VLTL

146 Nguyễn Thị Bích Liên 4688/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Điều dưỡng khoa 

YHCT-VLTL

147 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 5284/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Điều dưỡng khoa 

YHCT-VLTL

148 Trần Thị Ngọc Anh 0002671/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Điều dưỡng khoa 

YHCT-VLTL

149 Đinh Hoàng Tú 4725/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. 

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Điều dưỡng khoa 

YHCT-VLTL

150 Võ Thị Kim Lộc 4275/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Điều dưỡng khoa 

YHCT-VLTL

151
Nguyễn Ái Phương 

Trâm
6035/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

152 Nguyễn Thị Ngọc Thu 6037/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Điều dưỡng

153 Nguyễn Thị Xuân Thọ 002402/BTH-CCHN

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Trưởng phòng TCCB-

HCQT

154 Nguyễn Thị Xuân Hà 002427/BTH-CCHN

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

155 Đinh Thị Ngọc Ánh 0002442/BTH-CCHN

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

156 Phạm Thị Mỹ Hạnh 002407/BTH-CCHN

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh
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157 Nguyễn Thị Hà Tỉnh 5769/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

158
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
5796/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

159 Nguyễn Thị Bích Đào 0002350/BTH-CCHN

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

160 Trần Thị Mười 0002349/BTH-CCHN

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

161 Lê Thị Kim Oanh 0002444/BTH-CCHN

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

162 Nguyễn Thị Thu Bâng 002408/BTH-CCHN

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức hộ sinh

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

163
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
000985/BTH-CCHN

Thực hiện kĩ thuật chuyên môn thông thường thuộc chuyên khoa 

phụ sản và sơ sinh

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

164 Ngô Thị Lan Hồng 003217/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

165 Nguyễn Thị Như Thảo 5160/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

166 Trần Thị Tường Vy 003213/BTH-CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TLLY-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Nữ hộ sinh

167 Huỳnh Văn Thành 003414/BTH-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Kỹ thuật viên

168 Trần Văn Khánh 000404/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học.
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Kỹ thuật viên

169 Đoàn Tuấn Vũ 3644/BTH-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Kỹ thuật viên

170 Nguyễn Thành Trúc 002405/BTH-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học.
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Kỹ thuật viên
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171 Nguyễn Tuấn Kiệt
001447/BTH-CCHN;

QĐ 143/QĐ-SYT

Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm; 

Chuyên khoa xét nghiệm

Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00

Trưởng khoa xét 

nghiệm

172 Trần Quốc Hoàng 4288/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Phó khoa xét nghiệm 

173 Trần Ngọc Thảo 5641/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Kỹ thuật viên

174 Nguyễn Thùy Dung 4970/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Kỹ thuật viên

175 Phan Vũ Quỳnh Như 4972/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Kỹ thuật viên

176 Nguyễn Thị Phong 5047/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Kỹ thuật viên

177 Đặng Quốc Hưng 003572/BTH-CCHN Kĩ thuật viên xét nghiệm
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Kỹ thuật viên

178 Nguyễn Thị Kim Oánh 5679/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Kỹ thuật viên

179 Diệp Duy Hưng 5180/BTH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Kỹ thuật viên

180 Trương Hoàng Khiêm 6418/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
Toàn thời gian        

07h00-11h30; 13h30-17h00
Bác sĩ

             Đặng Thức Anh Vũ

Nơi nhận:

Trang thông tin điện tử Sở Y tế;

Các thành viên Hội đồng tư vấn;

Bảo hiểm xã hội tỉnh (biết);

Lưu: VT, NV.

          KT. GIÁM ĐỐC

           PHÓ GIÁM ĐỐC
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